
Phụ lụ số 01

I Lĩnh vực: Hộ tịch

1 HHHDXP280090 Lê Thị Phượng 08/06/2020 Ng Thị Lan 08/06/2020

2
000.24.26.H56-

200608-1001
Lê Viết Nghĩa 09/06/2020 Ng Thị Lan 09/06/2020

3
000.24.26.H56-

200609-1001
Lê Thị Thắm 09/06/2020 Ng Thị Lan 09/06/2020

4
000.24.26.H56-

200609-0004
Hoàng Ngọc Tình 09/06/2020 Ng Thị Lan 09/06/2020

5
000.24.26.H56-

200609-0005
Khương Đình Hải 09/06/2020 Ng Thị Lan 09/06/2020

6
000.24.26.H56-

200610-0001
Nguyễn Xuân Toàn 10/06/2020 Ng Thị Lan 10/06/2020

7
000.24.26.H56-

200610-1001
Nguyễn Xuân Toàn 10/06/2020 Ng Thị Lan 10/06/2020

8
000.24.26.H56-

200611-0001
Nguyễn Hải Triều 11/06/2020 Ng Thị Lan 11/06/2020

9
000.24.26.H56-

200612-1003
Nguyễn Hải Triều 12/06/2020 Ng Thị Lan 02/07/2020 BHYT

10
000.24.26.H56-

200612-1002
Nguyễn Thị Lan 12/06/2020 Ng Thị Lan 12/06/2020

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
TT

Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

UBND XÃ HOẰNG ĐỨC

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 02 THÁNG 6 NĂM 2020
Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết

Hồ sơ chưa 

đủ điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
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Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
TT

Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết

Hồ sơ chưa 

đủ điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

11
000.24.26.H56-

200612-1001
Khương Thị Mười 12/06/2020 Ng Thị Lan 12/06/2020

12
000.24.26.H56-

200612-0006
Đoàn Đăng Khoa 12/06/2020 Ng Thị Lan 12/06/2020

13
000.24.26.H56-

200612-1004
Đoàn Đăng Khoa 12/06/2020 Ng Thị Lan 12/06/2020

II

1
000.24.26.H56-

200608-0001
Phạm Văn Tiến 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

2
000.24.26.H56-

200608-0002
nguyễn Hữu Hoàn 08/06/2020 Ng Thị Lan 08/06/2020

3
000.24.26.H56-

200608-0003
Vũ Thị Nhường 08/06/2020 Ng Thị Lan 08/06/2020

4
000.24.26.H56-

200608-0004
Lê Anh Sơn 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

5
000.24.26.H56-

200608-0005
nguyễn Thị Nguyệt 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

6
000.24.26.H56-

200608-0006
Bùi Thị Quyên 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

7
000.24.26.H56-

200608-0007
Cao Thị Cúc 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

8
000.24.26.H56-

200608-0008
Đoàn Văn Hảo 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

9
000.24.26.H56-

200609-0001
Nguyễn Khắc Bổng 09/06/2020 Lê Thị Huyên 09/06/2020

10
000.24.26.H56-

200609-0002
Lê Giáp Bắc 09/06/2020 Lê Thị Huyên 09/06/2020

11
000.24.26.H56-

200609-0006
Lê Trọng Hùng 09/06/2020 Lê Thị Huyên 09/06/2020

Lĩnh vực: Chứng thực
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Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
TT

Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết

Hồ sơ chưa 

đủ điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

12
000.24.26.H56-

200609-0007
Lê Xuân Đông 09/06/2020 Lê Thị Huyên 09/06/2020

13
000.24.26.H56-

200609-0008
Lê Thị Hanh 09/06/2020 Lê Thị Huyên 09/06/2020

14
000.24.26.H56-

200612-0001
Nguyễn Hữu Hải 12/06/2020 Lê Thị Huyên 12/06/2020

15
000.24.26.H56-

200612-0002
Lê Thị Thắm 12/06/2020 Lê Thị Huyên 12/06/2020

16
000.24.26.H56-

200612-0003
Nguyễn Thị Đào 12/06/2020 Lê Thị Huyên 12/06/2020

17
000.24.26.H56-

200612-0004
Lê Thị Quyên 12/06/2020 Lê Thị Huyên 12/06/2020

18
000.24.26.H56-

200612-0005
Nguyễn Thị Thu 12/06/2020 Lê Thị Huyên 12/06/2020

III

1
Nguyễn Văn Nhân 08/06/2020

Ng Đình Dân
08/06/2020

2
Lê Viết Lộc 08/06/2020

Ng Đình Dân
08/06/2020

3 Lê Trọng Hùng 09/06/2020 Lê Ngọc Hưng 09/06/2020

4 Lê Thị Hằng 09/06/2020 Lê Ngọc Hưng 09/06/2020

5 Bùi Thị Quyên 09/06/2020 Lê Ngọc Hưng 09/06/2020

6 Nguyễn Quốc Đạt 09/06/2020 Nguyễn Đình Dân 09/06/2020

7
Nguyễn Hữu Chỉnh 12/06/2020

Nguyễn Đình Dân
12/06/2020

Lĩnh vực : Cấp đơn làm CCCD
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Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
TT

Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết

Hồ sơ chưa 

đủ điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

IV

1 Lê Thị Thủy 08/06/2020 08/06/2020

2 Lê Thị Linh 10/06/2020 10/06/2020

V

Không

VI

Không

VII

Không

VIII

Không

IX

Không

Lĩnh vực: Trồng trọt

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Giải quyết đơn thư

Lĩnh vực: Tiếp công dân

Lĩnh Vực: Cư Trú

Lĩnh vực: Người có công
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CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 02 THÁNG 6 NĂM 2020
Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020
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